
Stand Alone Digital Video Recorder

ĐẦU GHI MPEG-4 ĐA NĂNG
Thuộc dòng 4, 8, 16 kênh

Hướng dẫn sử dụng



Kiểu DVR

Kiểu A

4 kênh

8 kênh

16 kênh

Kiểu B

4 kênh

8 kênh

16kênh

Đĩa CD (Phần mềm/Hướng
dẫn sử dụng)

Bộ điều khiển từ xa

Sách
hướng

dẫn

Ốc vặn

Đế bắt ổ cứng

ĐẦU GHI VÀ PHỤ KIỆN ĐI KÈM BỘ



Những lưu ý trước khi sử dụng

- Không được tắt nguồn đầu ghi, hay rút phích cắm nguồn của adapter khi đầu ghi đang hoạt động. Nếu
không sẽ gây ra tổn hại đến thiết bị. Vui lòng nhấn vào SETUP>SYSTEM>Shutdown và sau đó mới rút
nguồn khi đầu ghi đã tắt xong. Tốt nhất là đợi 5 giây trước khi bật nguồn của đầu ghi trở lại
- Không được tắt đầu ghi, hoặc rút phích cắm nguồn của adapter khi thiết bị lưu trữ ngoài (như thẻ nhớ, USB,
ổ cứng gắn ngoài,…) đang sao lưu. Nếu không nó sẽ gây nên tổn hại đến thiết bị. Phải chắc chắn là công tắc
nguồn đang ở vị trí ON cho đến khi quá trình sao lưu dữ liệu hoàn thành.
- Không được tắt đầu ghi, hay rút điện của Adapter trong lúc đang định dạng (format) ổ đĩa cứng. Nếu không
nó sẽ gây nên những tổn hại đến thiết bị. Phải chắc chắn là công tắc nguồn đang ở vị trí ON cho đến khi quá
trình định dạng đĩa hoàn thành.
- Khi mới kết nối camera và đầu ghi, có thể sẽ xảy ra hiện tượng hình chỉ hiện đen trắng và nháy hình liên tục.
Đó là do đầu ghi đang sử dụng hệ màu mặc định là NTSC còn camera đang sử dụng hệ màu PAL. Quý
khách chỉ cần tắt đầu và khởi động lại thì đầu ghi sẽ tự điều chỉnh hệ màu lại cho hợp lý.
1. Tổng quan thiết bị
Mở hộp
Thiết bị này là 1 thiết bị điện tử, quý khách nên thao tác bằng tay thật cẩn thận.
Sau khi mở hộp, vui lòng kiểm tra tất cả các phụ kiện đi kèm bao gồm
- Đầu ghi
- Adapter cấp nguồn (DC 12V, 5A) hay cáp cấp nguồn
- Điều khiển từ xa với 2 pin loại AAA
- Đĩa CD cài đặt (phần mềm CMS và hướng dẫn cài đặt)
Dịch vụ đi kèm
Nếu có bất cứ vấn đề gì về sản phẩm, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để được giải đáp
Sơ đồ kết nối thiết bị
Kiểu A – Dòng đầu ghi 4 / 8 / 16 kênh



Kiểu B – Dòng đầu ghi 4 / 8 / 16 kênh



• Thu gần trong chế độ PTZ

• Phóng ra xa trong chế độ PTZ

• Chế độ xem lại: Xem/Tạm dừng

• Thoát khỏi cửa sổ cài đặt mà không lưu lại cài đặt

• Lưu điểm tuần tra trong chế độ PTZ

• Đi đến chế độ PTZ

NÚT BẤM NÚT PTZ Chế độ hoạt động Chế độ cài đặt

▲, ▼, ◄, ► • Điều khiển lên xuống trái phải trong chế độ PTZ

1 ~ 8 • Nút chọn camera (Kiểu A: Đầu ghi 4/8/16 kênh)

1 ~ 10 • Nút chọn camera (Kiểu B: Đầu ghi 4/8/16 kênh)

DISPLAY • Chọn chế độ hiển thị số camera

SEQUENCE • Tắt/Mở chế độ nhiều kênh (Màn hình chính)

SEARCH • Tắt/Mở tìm kiếm video lưu trữ

ARCHIVE • Chép dữ liệu video vào thiết bị lưu trữ gắn ngoài

FREEZE • Bật/Tắt chế độ tạm dừng màn hình

AUDIO/ESC

• Bật/Tắt âm thanh
• Chọn kênh âm thanh: Nhấn AUDIOO rồi nhấn nút kênh

EMERGENCY • Bật/Tắt chế độ ghi khẩn cấp

EVENT • Bật/Tắt hiển thị ghi chép về hệ thống

PTZ • Bật/Tắt chế độ điều khiển Pan/Tilt/Zoom

MENU • Vào menu chính (Chế độ cài đặt)

REW • Tua lui nhanh (thay đổi đến x16, x32 mỗi khi nhấn nút)

BACKWARD • Xem lui lại video từng khung hình

PLAY/PAUSE

• Chế độ Xem lại: Xem lại video ghi ở phút sau cùng
• Chỉnh Focus gần trong chế độ PTZ

FORWARD • Chỉnh Focus xa trong chế độ PTZ

FF • Tua tới nhanh (thay đổi đến x16, x32 mỗi lần nhấn nút)

FORWARD • Xem video từng khung hình

Đèn nguồn
(Màu đỏ)

• Đèn tắt: đầu ghi tắt
• Đèn sáng: đầu ghi mở

Đèn ổ cứng
(Màu xanh lá)

• Đèn tắt: Ngừng ghi hình
• Đèn nhấp nháy:Đang ghi hoặc đang sao lưu dữ liệu sang thiết bị lưu trữ gắn ngoài (USB)

Đèn hiệu mạng
(Màu vàng)

• Đèn tắt: không kết nối được với mạng
• Đèn nhấp nháy: đang kết nối với mạng

Lên/Xuống/Qua/Lại con trỏ
chuột trên màn hình

3. Thiết bị nhập lệnh và các biểu tượng hiển thị
Các nút bấm và đèn báo



Biểu tượng Mô tả Biểu tượng Mô tả

Chế độ ghi liên tục Ghi âm thanh

Chế độ ghi theo sự kiện

(Có báo động/Bắt chuyển động)
4

Báo hiệu có phần mềm CMS đang truy cập kèm
theo số lượng truy cập (lên đến 4)

Đang ghi hình Nhảy hình

Chế độ PTZ Khóa

Điều khiển từ xa Chế độ tự động ghi đè ổ đĩa cứng

Chế độ không ghi đè ổ đĩa cứng (ổ cứng
đã đầy)

Chế độ không ghi đè ổ đĩa cứng (ổ cứng đang
ghi)

Biểu tượng:

4. Cài đặt
Đăng nhập hệ thống
Tại màn hình chính điều khiển đầu ghi, quý khách phải điền password để đăng nhập vào hệ thống menu quản
lý.
Vui lòng nhấn nút SETUP để vào đăng nhập, quý khách sẽ thấy màn hình sau

Để sử dụng tất cả các chức năng của đầu ghi quý khách dùng tài khoản ID: admin.
Mật mã mặc định là “1111”.
Nhấn chọn OK. Quý khách sẽ thấy màn hình dưới

Quá trình ghi hình vẫn tiếp tục trong lúc cài đặt.
Menu chính bao gồm 5 menu con:
(SYSTEM / DISPLAY / DEVICES / RECORD / LINK)
Để thoát khỏi menu cài đặt, vui lòng nhấn trên menu con SYSTEM>Exit trên màn hình. Sau đó, bảng hội
thoại dưới đây sẽ xuất hiện.

Vui lòng nhất chọn ‘OK’ để thoát ra.



Quý khách có thể chọn các nút          Chỉ hướng hoặc dùng chuột. Vui lòng nhấn menu con để chọn một
menu con dưới menu chính.
 HỆ THỐNG
Thông tin chung
Vui lòng nhấn SYSTEM>Information, và màn hình sau đây sẽ hiện ra

Status
Tên đầu ghi
Quyết định tên của đầu ghi.
Vui lòng nhấn lên biểu tượng bàn phím trên khung Tên đầu ghi, và bàn phím ảo sẽ hiện ra như sau.

Vui lòng nhấn các ký tự trên bàn phím ảo để nhập Tên đầu ghi vào

System ID
Điều khiển nhiều đầu ghi chỉ bằng một điều khiển từ xa bằng cách điều chỉnh các số ID của đầu ghi.
Vui lòng nhấn các ký tự chỉ hướng ▲, ▼ bên tay phải của khung System ID để đặt ID cho đầu ghi. Chọn 1 số
bất kỳ từ 1 đến 255.
Khi nhấn nút (+) hoặc (-), giá trị số System ID tăng hoặc giảm 10 đơn vị.
Language
Vui lòng nhấn khung Language  để chọn ngôn ngữ cài sẵn và nhấn phím một lần nữa.
Record
Nhấn mục Record. Màn hình sau sẽ xuất hiện

① Để xóa ký tự cuối cùng vừa nhập vào.

② Để xóa hết tất cả các ký tự đã nhập.
Vui lòng nhấn ‘OK’ để xác nhận tên đầu ghi đã đặt xong, hoặc nhấn Cancel để hủy bỏ việc đặt tên.



Màn hình cho biết thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc ghi hình



Overwrite Setting: chế độ ghi đè
Nhấn vào nút Overwrite Setting màn hình sau xuất hiện.

Đánh dấu vào ô kiểm Disk Overwrite sẽ kích hoạt chế độ ghi đè khi ổ cứng đầy. Biểu tượng  sẽ xuất hiện ở
dưới góc màn hình xem camera
① Bỏ dấu chọn □ Disk Overwrite, quá trình ghi hình sẽ tự động dừng lại khi ổ cứng đầy.
② Ở ché độ ghi đè, khi ổ cứng đầy, biểu tượng  sẽ xuất hiện và quá trình ghi hình sẽ tiếp tục, biểu tượng

 sẽ xuất hiện
Nếu đánh dấu vào ô Disk full notify, dòng cảnh báo sẽ xuất hiện khi dữ liệu trong ổ cứng đạt đến mức như ở dưới
(90%).
① Quý khách có thể thay đổi mức này ở mục Used

Giá trị được đặt trong khoảng 50 ~ 100%.
② Alarm-Out: cho phép báo động dung lượng ổ cứng bằng thiết bị báo động gắn ngoài.
③ Beep: cho phép báo động dung lượng ổ cứng bằng âm thanh bip của đầu ghi
④ Blink Message: cho phép báo động dung lượng ổ cứng bằng dòng cảnh báo nhấp nháy trên màn hình hiển
thị.
Clear All Data: Xóa hết dữ liệu trên ổ đĩa cứng
Admin:
Vào mục SYSTEM>Admin màn hình xuất hiện :

Date/Time
Cho phép người sử dụng thiết lập lại ngày, giờ, múi giờ  cho đúng với thời gian thực.

Lưu ý : phần này rất quan trọng vì nếu như thời gian và ngày tháng ta thiết lập sai khi đó chế độ ghi hình sẽ nhớ theo thời
gian sai và khi ta Search lại sẽ không tìm được thời gian thực tế mà ta muốn coi.

Storage
Nhấn vào mục Storage màn hình sau sẽ xuất hiện.



NO là số thứ tự ổ cứng
HDD Info là mã ổ cứng
Capacity là dung lượng ổ cứng
S.M.A.R.T là trạng thái vật lý của ổ cứng
Format là định dạng của ổ cứng
Khi ta gắn ổ cứng vào đầu ghi ta phải click chọn mục Format (format/Remove) sau khi click chọn format/Remove đầu ghi sẽ
tự động Restart lại khi đó đầu ghi mới nhận diện được ổ cứng và tiến hành ghi hình.

Chú ý : nếu như ta không tiến hành thao tác này đầu ghi sẽ không tự động ghi hình .

Account : tài khoản người dùng
Vào menu SYSTEM> Account, màn hình sẽ hiển thị như sau:

Nhấn vào New User để tạo mới thêm tài khoản người dùng

Điền vào các thông tin cần thiết, xong nhấn biểu tượng lưu ở dưới

Exit : thoát khỏi
cài đặt: Vào menu SYSTEM>Exit. Sau đó nhấn OK để thoát khỏi menu cài đặt.

Shutdown: tắt đầu ghi:
Nhấn SYSTEM
>Shutdown rồi nhấn OK để xác nhận



DISPLAY:
Màn hình cài đặt hiển thị như sau

Vào menu OSD để cài đặt các mục hiển thị trên màn hình chính của đầu ghi

DEVICES
Chọn mục DEVICES, màn hình sau sẽ xuất hiện.

Network: thiết lập cấu hình mạng cho đầu ghi

Mục LAN
Network Type: Chọn STATIC để gán địa chỉ IP tĩnh cho đầu ghi



IP Address: đặt IP tĩnh cho đầu ghi. IP này phải cùng lớp mạng với mạng LAN đang kết nối đầu ghi

Subnet Mark: nhập vào 255.255.255.0
Gateway: nhập vào 192.168.1.1
DNS server: nhập vào 192.168.1.1 hoặc địa chỉ DNS của nhà cung cấp internet (VNPT, Viettel, FPT)

Mục DDNS: không đánh dấu chọn ở mục này

Port: mở cổng mạng

Quý khách ghi nhớ các port 5920, 5921 và 80, có thể thay đổi port 80 tại đây nếu modem không cho dùng port 80

Camera/PTZ: thiết lập giao thức điều khiển quay trái phải lên xuống và zoom

Ở cột PTZ nên chọn giao thức là PELCO-D



Ở cột set khi nhấp chuột vào sẽ hiện màn hình như sau

Quý khách
chọn Baud Rate là 2400bps như hình trên
RECORD: điều chỉnh chế độ lưu trữ
Quý khách chọn menu Record từ menu chính như hình dưới

Nhấp vào menu Settings để lựa chọn chất lượng hình ảnh lưu trữ

Resolution là kích thước màn hình hiển thị, đơn vị là dot (điểm). Tùy theo màn hình hiển thị có kích thước lớn
hay nhỏ mà chọn Resolution cho phù hợp
Frames là số khung hình ghi lại trong 1 đơn vị thời gian (1 giây). Số khung hình càng nhiều thì hình chuyển động
càng mượt và không giật, nhưng sẽ tốn dung lượng lưu trữ hơn.
Quantity là chất lượng của khung hình lưu trữ. Quantity càng cao (theo thứ tự cao dần là Standard, High, Super)
thì hình ảnh càng đẹp và rõ nét, nhưng sẽ tốn dung lượng lưu trữ hơn.

Schedule: đặt lịch ghi hình cho đầu ghi.
Ở menu RECORD, quý khách chọn Schedule, sẽ hiện ra màn hình như sau:



Motion / Alarm In / PreAlarm

Lịch ghi được chia thành một bảng các ô, mỗi ô là 1 giờ của 1 thứ trong tuần. Để đặt lịch ghi cho 1 ô bất kỳ, đầu
tiên quý khách click chọn chế độ ghi hình ở dưới:
Continuous: là chế độ ghi liên tục
AlarmIn: là chế độ ghi khi có thiết bị cảnh báo bên ngoài tác động vào đầu ghi thông qua cổng Alarm In
Motion: là chế độ ghi hình khi đầu ghi đang đặt chế độ bắt chuyển động của hình ảnh.
PreAlarm: là chế độ ghi hình khi theo báo động khác.
Ở đây thường chọn Continuous nếu muốn ghi liên tục, hoặc chọn Motion để ghi lại chuyển động nhằm tiết kiệm
dung lượng ổ cứng.
Sau đó quý khách click vào ô giờ đó . Trên ô sẽ hiển thị chữ viết tắt C (continuous) hoặc M (Motion)
Ví dụ: để đặt lịch ghi liên tục cho tất cả các giờ trong tuần, đầu tiên quý khách đặt dấu chọn vào ô Continuous và
bỏ chọn ở các ô còn lại. Sau đó quý khách lần lượt click vào ô viết tắt các thứ trong tuần S M T W T F S H để tất
cả các giờ trong tuần đều hiện chữ C, như hình trên. Để áp dụng lịch ghi cho tất cả các camera còn lại, quý
khách nhấn chọn Copy to All Cameras

Các ký hiệu khác trong ô 1 giờ:

Motion Detection: chế độ bắt chuyển động của hình ảnh
Để thiết lập chế độ bắt chuyển động, từ menu RECORD Quý khách chọn menu Motion Detection, sẽ xuất hiện
màn hình như sau

Continuous

Alarm In

Alarm In / Continuous

Alarm In / PreAlarm

Motion

Motion / Continuous

Motion / PreAlarm

Motion / Alarm In

Motion / Alarm In / Continuous



Để chọn khu vực bắt chuyển động, quý khách click vào các ô vuông để chọn lại khu vực bắt chuyển động ưng ý.
Các vùng không được chọn
còn lại sẽ không bắt chuyển động.
Search: là chức năng xem lại các hình ảnh đã ghi
Để vào menu Search quý khách nhấp chuột phải vào màn hình chính và chọn Date/Time Search như hình dưới

Màn hình sau sẽ hiện ra

Quý khách chọn mốc
thời gian để bắt đầu xem hình ảnh lưu trữ. Rồi nhấn biểu tượng cái kính lúp để xem lại
Archive là chế độ sao lưu dữ liệu từ trong ổ cứng đầu ghi ra thiết bị gắn ngoài: USB hoặc ổ cứng di động
Để mở Archive quý khách nhấp chuột phải vào màn hình chính và chọn menu Archive. Màn hình sau sẽ hiện ra

Format: là định dạng file để sao lưu. Có các định dạng: exe (file video tự chạy trên máy tính), hoặc JPEG (file
hình chuyển động)
From, to: chọn mốc thời điểm đầu và mốc thời điểm cuối ghi hình mà quý khách cần sao lưu



Destination: chọn thiết bị lưu trữ: USB hoặc CD/DVD
File name: đặt tên file sao lưu
Camera: chọn những camera cần sao lưu

Sau đó nhấn biểu tượng máy tính bỏ túi ở góc trên màn hình  để xem dung lượng sao lưu sẽ là bao nhiêu,
quý khách cần gắn thiết bị USB hoặc ổ cứng di động có dung lượng lớn hơn dung lượng tính toán.
Sau khi đã thiết lập xong và sẵn sàng sao lưu, quý khách nhấn biểu tượng hình đĩa mềm ở góc dưới

------------------------- Hết --------------------------

Trên đây là những hướng dẫn sử dụng cơ bản nhất đối với đầu ghi
MDR 4700-8700-16700. Trong quá trình biên soạn không tránh khỏi
sai sót. Kính mong quý khách thông cảm và góp ý để tài liệu này
hoàn thiện hơn. Cám ơn quý khách hàng đã quan tâm đến sản phẩm
và dịch vụ của chúng tôi.


